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I. GIỚI THIỆU:
1. Giới thiệu về dự án và gói thầu:
a) Dự án:
- Tên dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN năm 2026 Đội QLĐLKV Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa;
b) Địa điểm xây dựng của dự án: Trên địa bàn các xã Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Thạch, Cẩm Vân, Cẩm Tân, Quý Lộc  - Tỉnh Thanh Hóa.
c) Quy mô dự kiến:
- Xây dựng 0,9km đường dây 35kV dây nhôm lõi thép tiết diện 70. - Xây dựng 3,0km đường dây 22kV dây nhôm lõi thép bọc tiết diện 70. - Xây dựng 08 TBA gồm: 01 TBA 250kVA-35/0,4kV + 01 TBA 180kVA - 35/0,4kV + 03 TBA 250kVA-22/0,4kV + 02 TBA 180kVA - 22/0,4kV+ 01 TBA 100kVA-22/0,4kV. - XDM 6,43km đường dây 0,4kV sử dụng dây bọc 120mm2; - Cải tạo 20,11km đường dây 0,4kV từ dây 35÷70mm lên dây bọc 95-:-150mm2 
2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu:
Lựa chọn nhà thầu có đủ kinh nghiệm, năng lực, nhân lực, vật lực thực hiện Khảo sát, Tư vấn thiết kế dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN năm 2026 Đội QLĐLKV Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.
II. Phạm vi công việc:
1. Nội dung công việc:
Nhà thầu thực hiện các nội dung công việc sau:
·  Khảo sát, tư vấn thiết kế cho dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN năm 2026 Đội QLĐLKV Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Thanh Hóa;
· Hình thức quản lý dự án: Công ty Điện lực Thanh Hóa trực tiếp quản lý và điều hành dự án;
· Nguồn vốn thực hiện gói thầu: Vốn KHCB của Tổng công ty Điện lực miền Bắc
· Thời gian, tiến độ thực hiện: 55 ngày (bao gồm cả ngày lễ, thứ 7, CN).
Bảng tiên lượng mời thầu của gói thầu Khảo sát, tư vấn thiết kế (02 bước):

	STT
	Hạng mục công việc
	Đơn vị
	Khối lượng

	I
	TỔNG HỢP CHI PHÍ KHẢO SÁT
	 
	 

	1
	Đo vẽ tuyến ĐZ trung thế xây dựng mới- tuyến địa hình cấp III
	km
	3,9

	2
	Cắm cọc mốc ĐZ trung thế xây dựng mới- tuyến địa hình cấp III
	km
	3,9

	3
	Bàn giao tuyến ĐZ trung thế xây dựng mới- tuyến địa hình cấp III
	km
	3,9

	4
	Khảo sát TBA - địa hình cấp III
	trạm
	8

	5
	Khoan thủ công trên cạn, cấp đất đá I-III
	m
	5

	6
	Thí nghiệm mẫu đất đá 
	Mẫu
	1

	7
	Khảo sát đường dây 0,4kV xây dựng mới  (đồng/km) - địa hình cấp III
	km
	6,43

	8
	Khảo sát đường dây 0,4kV cải tạo 
	km
	       20,11

	9
	Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo sâu điện đối xứng. Cấp địa hình III-IV
	vị trí
	1

	II
	TỔNG HỢP CHI PHÍ LẬP BCKTKT
	 
	 

	1
	Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật: 
	Trọn gói
	1


2. Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu Khảo sát, tư vấn thiết kế:
Nhà thầu thực hiện công tác khảo sát, tư vấn thiết kế phải tuân thủ theo Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam”.
A/ NHIỆM VỤ KHẢO SÁT
1. Mục đích khảo sát.
- Thực hiện công tác khảo sát địa hình, địa chất, khí tượng thủy văn, lựa chọn phương án tuyến ĐDK, ..., nhằm cung cấp số liệu thiết thực nhất cho công tác tính toán, thiết kế xây dựng công trình “ Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN năm 2026 Đội QLĐLKV Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa ” phù hợp với Quy hoạch điện lực, các quy hoạch kiến trúc hạ tầng của địa phương và mục đích xây dựng của dự án;
- Khảo sát lưới điện hiện trạng và tình hình vận hành, thông số vận hành, hành lang lưới điện khu vực.
2. Phạm vi khảo sát.
Quy mô dự kiến: 
- Xây dựng 0,9km đường dây 35kV dây nhôm lõi thép tiết diện 70.
 - Xây dựng 3,0km đường dây 22kV dây nhôm lõi thép bọc tiết diện 70.
 - Xây dựng 08 TBA gồm: 01 TBA 250kVA-35/0,4kV + 01 TBA 180kVA - 35/0,4kV + 03 TBA 250kVA-22/0,4kV + 02 TBA 180kVA - 22/0,4kV+ 01 TBA 100kVA-22/0,4kV.
 - XDM 6,43km đường dây 0,4kV sử dụng dây bọc 120mm2; 
- Cải tạo 20,11km đường dây 0,4kV từ dây 35÷70mm lên dây bọc 95-:-150mm2 
Trên cơ sở địa bàn đầu tư và quy mô đầu tư tiến hành công tác khảo sát địa hình, địa chất, khí tượng thủy văn. Trên cơ sở hướng tuyến đường dây … được lựa chọn và được Chủ đầu tư thống nhất, lập các báo cáo khảo sát theo quy định của Nhà nước.
3. Tiêu chuẩn khảo sát.
- Nghị định của Chính phủ: Số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực
- Quy phạm trang bị điện 11 TCN-18-2006 đến 11 TCN-21-2006;
- Tiêu chuẩn tải trọng và tác động TCVN 2737-2023;
- Quyết định số: 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Quy phạm đo vẽ bản đồ Địa hình tỷ lệ 1/500; 1/1000; 1/2000; 1/5000 (phần ngoài trời) 96TCN 43 90;
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa xây dựng;
- Bản đồ địa chất Việt Nam tỉ lệ 1/200.000;
- Tiêu chuẩn Quốc gia: Đất xây dựng – Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất TCVN 9153:2012;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng QCVN 02:2021/BXD
- Tài liệu địa lý thủy văn sông ngòi Việt Nam NXB KHKT, TCVN 4088:1997: Số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng;
- Các quy trình, quy phạm có liên quan.
4. Khối lượng công tác khảo sát (dự kiến): 
4.1. Phần khảo sát
a. Khảo sát địa hình:
	* Khảo sát đường dây trung thế:
- Xác định tuyến trên bản đồ;
- Khảo sát và thu thập thông tin dữ liệu tại Đội QLVH Điện lực khu vực Cẩm Thủy để lựa chọn phương án điểm đấu cho phù hợp;
- Đo vẽ mặt bằng tuyến
+ Đối với đường dây ĐDK 22-35kV có địa hình đơn giản, tương đối bằng phẳng thực hiện đo vẽ mặt bằng tuyến tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1m để phục vụ việc bố trí cột. Phạm vi đo vẽ theo chiều dài tuyến, rộng 15m về mỗi bên tim tuyến.
+ Đo vẽ mặt bằng tuyến cập nhật trên bản đồ địa chính (có phân lô chi tiết thửa đất), giúp xác định, nhận biết tuyến cắt qua các thửa đất để tối ưu hóa phương án tuyến, bố trí cột trung gian phù hợp, hạn chế cắt qua các thửa đất, một vị trí móng không đặt lên nhiều thửa đất..., thuận tiện công tác Bồi thường GPMB.
- Điều tra, lập bảng thống kê, đánh dấu trên bản đồ tuyến ĐDK;- Đo vẽ mặt cắt ngang tuyến ĐDK 22kV- 35kV tại tất cả các đoạn tuyến vượt đường tỉnh lộ, quốc lộ, công trình nhà ở, kênh thủy lợi … (nếu có);
* Khảo sát đường dây hạ thế:
	- Xác định tuyến trên bản đồ;
	- Đo vẽ mặt bằng tuyến đường dây 0,4kV với tỷ lệ 1/2000 phạm vị đo vẽ bao gồm hành lang tuyến chính, nhánh rẽ, công tơ. Đối với khu vực đông dân cư đo vẽ mặt bằng tỷ lệ 1/1000 hoặc sử dụng bản đồ địa chính.
	- Lập bản vẽ mặt bằng tuyến đường dây và thực hiện thoả thuận với Địa phương, các bộ ngành liên quan;
* Khảo sát TBA:
- Khảo sát, đo vẽ vị trí đặt TBA tỷ lệ 1/500
* Lập bản vẽ mặt bằng tuyến đường dây và trình thoả thuận với Địa phương, các bộ ngành liên quan và lập báo cáo khảo sát địa hình theo quy định.
b. Khảo sát địa chất:
[bookmark: _Hlk169047552]* Phần đường dây trung thế:
- Thu thập, phân tích, hệ thống hóa các tài liệu đã có;
- Thăm dò địa chất công trình;
- Lấy mẫu và thí nghiệm (nếu có);
- Đo điện trở suất của đất nền (nếu có).
* Phần TBA
- Thu thập, phân tích, hệ thống hóa các tài liệu đã có;
* Lập báo cáo khảo sát địa chất theo quy định.
Các số liệu về địa chất thu thập được đơn vị tư vấn lập báo cáo và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác cũng như tính pháp lý của hồ sơ.
c. Khảo sát khí tượng thủy văn:
- Thu thập các số liệu khí tượng thủy văn như nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, gió và giông sét của các khu vực thực hiện dự án;
- Lập báo cáo khảo sát khí tượng thủy văn.
4.3. Các công việc khác:
- Thu thập các số liệu về công nghệ như: quy hoạch lưới điện trong tương lai gần, các công trình lưới điện hiện trạng;
- Thu thập các số liệu về khảo sát như: nguồn cung cấp nước cho xây dựng, điều tra nguồn nước mặt, nước ngầm…;
- Thỏa thuận hướng tuyến đường dây và các công việc khác với các cá nhân, tổ chức liên quan trong giai đoạn lập báo cáo khảo sát theo các quy định hiện hành;
- Khảo sát để lập dự toán đền bù;
- Khảo sát nguồn khai thác vật tư, vật liệu và thiết bị; vị trí tập kết vật tư, vật liệu, vận chuyển các loại như: vận chuyển đường dài, vận chuyển nội tuyến;
- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có);
- Nghiệm thu khối lượng A-B công tác khảo sát.
4.5. Thời gian thực hiện khảo sát xây dựng:
- Thời gian thực hiện khảo sát xây dựng là: 40 ngày.
B/ NHIỆM VỤ THIẾT KẾ.
1. Nhiệm vụ chính trong đề án như sau:
- Nêu và phân tích sự cần thiết phải đầu tư xây dựng dự án.
- Tính toán chuẩn xác khối lượng và các giải pháp kỹ thuật đảm bảo chất lượng công trình phần.
- Tính toán thiết kế chi tiết các hạng mục BVTC phục vụ thi công công trình.
- Phương án đền bù GPMB.
- Tính toán tổng dự toán công trình.
2. Thành phần hồ sơ:
	- Báo cáo khảo sát: 01 tập;                      
		- Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật: 01 bộ gồm:
		+ Tập I: Thuyết minh - Tổ chức xây dựng: 
		- Quyển I.1: Thuyết minh và các giải pháp kỹ thuật;
		- Quyển I.2: Tổ chức xây dựng.
		+ Tập II: Các Bản vẽ.
+ Tập III: Dự toán và phân tích kinh tế - tài chính
2. Các yêu cầu chính:
2.1. Về quy hoạch: Tính toán, thiết kế đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thanh Hóa đã được Bộ Công thương phê duyệt và quy hoạch của địa phương.
2.2. Về cảnh quan và kiến trúc:
- Tuyến được lựa chọn là khả thi cả về điều kiện bố trí cột, móng, đền bù - giải phóng mặt bằng và các điều kiện an toàn khác theo các Quy định hiện hành, được địa phương và các cơ quan có thẩm quyền liên quan chấp thuận. 
- Điều kiện thi công là khả thi. 
- Giá thành xây dựng đường dây là hợp lý. 
- Chọn tuyến đường dây dựa trên các phương án đi dây khả thi. Các tiêu chí lựa chọn như sau: 
+ Chọn tuyến đi gần các đường trục giao thông, để đảm bảo công tác vận chuyển trong quá trình thi công, và kiểm tra, sửa chữa trong quá trình vận hành được thuận lợi. 
+ Tuyến đường dây đi là ngắn nhất có thể. 
+ Tuyến đường dây ít giao chéo với các công trình giao thông, ít vượt sông, ít cắt qua các đường điện khác, các công trình xây dựng, không cắt qua khu vực quân sự, di tích lịch sử, cơ sở tôn giáo. 
+ Tuyến đường dây có mức đền bù ít nhất có thể. 
+ Tuyến đường dây cần đảm bảo các quy định về quy phạm an toàn của các công trình đặc biệt như sân bay, các công trình quốc phòng, các khu vực bảo tồn, bảo tàng.
+ Tuyến đường dây ít ảnh hưởng đến công trình khác như truyền thanh, truyền hình, thông tin liên lạc,.. 
+ Nếu vượt sông lớn, tuyến đường dây phải ở vị trí khả thi
+ Ở các khu đô thị, công nghiệp, tuyến đường dây cần phù hợp với quy hoạch phát triển khu vực.
+ Hạn chế tối đa tuyến cắt qua nhà cửa, đất thổ cư và các công trình công cộng để giảm thiểu chi phí đền bù và giải phóng mặt bằng.
2.3. Công năng sử dụng và tuổi thọ công trình:
- Đáp ứng được nhu cầu cấp điện cho khu vực, giảm tổn thất, đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn và liên tục.
- Tuổi thọ của công trình tối thiểu là 10 năm.
2.4. Các giải pháp kỹ thuật chính và một số nội dung yêu cầu theo thiết kế:
[bookmark: _Hlk106699627]	2.4.1. Phần đường dây trung thế: 
- Dây dẫn: Dây nhôm lõi thép bọc tiết diện 70mm2
- Cách điện: Sử dụng cách điện đứng VHĐ 22kV, 35kV + phụ kiện đi kèm hợp bộ đủ tiêu chuẩn để đỡ cung lèo; Các vị trí néo sử dụng chuỗi néo CN-22kV, 35kV; CNK-22kV, 35kV; Các vị trí đỡ sử dụng chuỗi đỡ 22kV, 35kV phụ kiện đi kèm hợp  bộ đủ tiêu chuẩn.
- Xà- giá: Thép CT3 mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN với chiều dày lớp mạ yêu cầu ≥ 80µm. Kết cấu xà giá của đường dây được tính toán đảm bảo yêu cầu chịu lực và khoảng cách pha – pha, pha - đất theo quy phạm trang bị điện;
- Cột: Cột bê tông ly tâm được chế tạo theo TCVN 5847:2016 hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương;
- Móng: Bê tông cốt thép đúc tại chỗ;
- Tiếp địa: Cọc tia hỗn hợp, trị số điện trở nối đất đảm bảo quy phạm hiện hành. Toàn bộ tiếp địa được chế tạo bằng thép hình, những chỗ tiếp xúc và phần hở trên mặt đất phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và sơn đen phần trông thấy được.
2.4.2. Phần đường dây hạ thế:
- Kiểu: Đường dây trên không
- Dây dẫn: Sử dụng dây nhôm vặn xoắn AL/XLPE, dây nhôm bọc AV – tiết diện từ 4x50 mm2 đến 4x120 mm2.
- Phụ kiện: dây vặn xoắn sử dụng toàn bộ các khóa hãm và ghíp đầu cáp vặn xoắn phù hợp với tiết diện dây dẫn; dây bọc AV sử dụng sứ A30 néo và đỡ dây
- Xà, các kết cấu thép: toàn  bộ xà, cổ dề giữ cáp trên cột được chế tạo bằng thép hình và được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007.
- Cột điện: Sử dụng các cột LT và H chiều cao cột từ 7,5m ÷ 10m chế tạo theo TCVN 5847:2016; Tiêu chuẩn cơ sở của nhà sản xuất.
- Móng cột: Sử dụng móng khối bằng bê tông đúc tại chỗ. Duyệt theo các bản vẽ phần bản vẽ đường dây hạ thế 
- Tiếp địa: Cọc tia hỗn hợp, trị số điện trở nối đất đảm bảo quy phạm hiện hành. Toàn bộ tiếp địa được chế tạo bằng thép hình, những chỗ tiếp xúc và phần hở trên mặt đất phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và sơn đen phần trông thấy được. 
- Hệ thống công tơ điện đo đếm điện năng: tận dụng lại toàn bộ các hộp công tơ hiện có chỉ tháo hạ và lắp lại. Đối với các vị trí thay hoặc trồng mới tiến hành chuyển hòm công tơ.
* Phần cải tạo: 
- Phạm vi cải tạo: Chỉ cải tạo thay dây dẫn với các tuyến đường dây cũ nát; xuống cấp với các trục chính có tiết diện dây hiện trạng nhỏ, không đảm bảo an toàn và năng lực truyền tải không đảm bảo yêu cầu cung cấp điện cho những năm tới. Chỉ cải tạo thay cột tại những vị trí cột nứt, vỡ, góc không đủ khả năng chịu lực. Cải tạo, bổ sung thêm lộ đường dây hạ áp trên tuyến đường dây hiện trạng.
- Giải pháp cải tạo:
* Cải tạo, bổ sung thêm lộ mới: Đi chung trên tuyến đường dây hiện trạng. Tận dụng tuyến, dây dẫn và cột hiện có. Kéo thêm dây dẫn lộ mới của đường dây hạ áp trên cột hiện trạng, bổ sung phụ kiện phù hợp phục vụ kéo dây dẫn. 
* Cải tạo thay cột, dây dẫn và phụ kiện: Tận dụng tuyến hiện có, thực hiện cải tạo nâng tiết diện dây dẫn và thay thế các phụ kiện để đồng bộ với dây dẫn mới. Đường dây cải tạo tận dụng tối đa phần vật tư thiết bị trên lưới hiện có còn đạt yêu cầu kỹ thuật.
2.4.3 Phần trạm biến áp:
- Kiểu trạm: Trạm được thiết kế theo kiểu trạm treo trên cột bê tông ly tâm. MBA dùng loại MBA dầu, làm mát tự nhiên, 2 cuộn dây. MBA được sản xuất trong nước đảm bảo tiêu chuẩn theo Quyết định số 96/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 
- Thao tác đóng cắt, bảo vệ ngắn mạch sử dụng 01 bộ cầu chì cắt tải, dây chảy lựa chọn theo công suất MBA và cấp điện áp vận hành. Bảo vệ chống sét trạm sử dụng các bộ chống sét van ZnO phù hợp cấp điện áp vận hành;
- Phụ kiện: Dùng phụ kiện chế tạo theo TCVN và phù hợp với chủng loại sử dụng;
- Cách điện: Sử dụng cách điện 22KV đối với MBA 22/0,4kV và 35kV đối với MBA 35/0,4kV đảm bảo tiêu chuẩn dòng rò theo quy định;
- Đóng cắt phía trung áp: Dùng cầu chì tự rơi; đóng cắt phía hạ áp: Sử dụng aptomat cho lộ tổng và cho các lộ xuất tuyến đặt trong tủ hạ thế;
- Cáp lực hạ áp: Dùng cáp Cu/XLPE/PVC với cấp điện áp 0,6/1kV có tiết diện phù hợp với công suất MBA cho các TBA;
- Xà giá: Toàn bộ xà giá được chế tạo bằng thép hình và được mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN 5408:2007. 
- Cột điện: Sử dụng các Cột bê tông ly tâm cốt thép nhóm I, đường kính ngọn cột 190mm, chiều cao cột từ 12m chế tạo theo TCVN 5847:2016;
- Móng cột trạm: Sử dụng loại móng khối bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ, phần bê tông lót móng có độ bền M100 (B7,5), bê tông đúc móng có độ bền M150 (B12,5), bê tông chèn móng có độ bền M200 (B15); 
- Tiếp địa: Dùng kiểu tiếp địa cọc tia hỗn hợp, điện trở tiếp địa đảm bảo theo quy phạm. Toàn bộ tiếp địa được chế tạo bằng thép hình, Phần từ tia nối đất lên trên mặt đất đấu nối vào các bộ phận cần nối đất và các chi tiết đấu nối đều được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và sơn đen phần trông thấy được. 
- Biển báo nguy hiểm và biển tên trạm về kích thước, sơn phản quang theo đúng quy trình quy phạm.
2.4.4. Cơ sở lập thiết kế: Theo các quy định hiện hành. 
2.5. Các bước thực hiện thiết kế: Thực hiện thiết kế 01 bước. 
2.6. Phương án đền bù giải phóng mặt bằng: 
Đơn vị tư vấn dựa trên các văn bản hướng dẫn Luật đất đai hiện hành lập phương án sơ bộ về đền bù, giải phóng mặt bằng cho dự án. Đơn vị tư vấn phải làm rõ được diện tích chiếm đất, loại đất, chủ hộ sử dụng (Xác định địa điểm, diện tích, tọa độ chiếm đất).
3. Thời gian bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: 
Ngay sau khi Chủ đầu tư và Nhà thầu ký Hợp đồng tư vấn.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
- Báo cáo khảo sát: hoàn thành sau 02 ngày kể từ ngày nghiệm thu kết quả khảo sát.
- Thời gian lập xong BCKTKT dự án: hoàn thành sau tối đa 15 ngày kể từ ngày nộp báo cáo khảo sát.
- IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí : theo Điều 104 Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024.
V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
Cung cấp các tài liệu liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn và các tài liệu nghiên cứu liên quan đến dự án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.


